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1 42-03389 Hứa Thị Bình Nữ 27/06/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144211 ASSPMN8D1

2 42-03390 Rmah H' Bông Nữ 12/07/1995 Gia Lai Khá Sư phạm mầm non B144212 ASSPMN8D1

3 42-03391 Đoàn Thị Chung Nữ 05/05/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144213 ASSPMN8D1

4 42-03392 Nguyễn Thị Chuyên Nữ 20/10/1996 Hà Tĩnh Giỏi Sư phạm mầm non B144214 ASSPMN8D1

5 42-03393 Hoàng Thị Dâng Nữ 18/05/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144215 ASSPMN8D1

6 42-03394 Lê Thị Đào Nữ 02/04/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144216 ASSPMN8D1

7 42-03395 Hồ Thị Kim Diệu Nữ 20/02/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144217 ASSPMN8D1

8 42-03396 Trần Thị Dung Nữ 20/06/1996 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B144218 ASSPMN8D1
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8 42-03396 Trần Thị Dung Nữ 20/06/1996 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B144218 ASSPMN8D1

9 42-03397 Nguyễn Thị Dung Nữ 27/11/1995 Thanh Hoá Khá Sư phạm mầm non B144219 ASSPMN8D1

10 42-03398 Nguyễn Thị Ánh Dung Nữ 05/05/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144220 ASSPMN8D1

11 42-03399 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 19/03/1995 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B144221 ASSPMN8D1

12 42-03400 Nguyễn Thị Phương Giao Nữ 20/12/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144222 ASSPMN8D1

13 42-03401 Hoàng Thị Hà Nữ 07/12/1996 Hải Dương Khá Sư phạm mầm non B144223 ASSPMN8D1

14 42-03402 Phan Thị Hằng Nữ 18/07/1994 Nghệ An Khá Sư phạm mầm non B144224 ASSPMN8D1

15 42-03403 Trương Thị Kim Hằng Nữ 17/03/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144225 ASSPMN8D1

16 42-03404 Lê Thị Thanh Hằng Nữ 01/10/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144226 ASSPMN8D1

17 42-03405 Võ Cao Mỹ Hạnh Nữ 08/02/1994 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144227 ASSPMN8D1

18 42-03406 Trần Thị Hạnh Nữ 28/04/1995 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B144228 ASSPMN8D1

19 42-03407 Phạm Thị Hạnh Nữ 08/02/1996 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B144229 ASSPMN8D1

20 42-03408 Trần Thị Hạnh Nữ 20/06/1996 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B144230 ASSPMN8D1
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21 42-03409 Trần Thị Hiếu Nữ 19/10/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144231 ASSPMN8D1

22 42-03410 Nguyễn Thị Hoa Nữ 08/04/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144232 ASSPMN8D1

23 42-03411 Phạm Thị Hoa Nữ 22/02/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144233 ASSPMN8D1

24 42-03412 Hoàng Thị Thu Hoài Nữ 03/12/1989 Lâm Đồng Giỏi Sư phạm mầm non B144234 ASSPMN8D1

25 42-03413 Đặng Thị Hoàng Nữ 14/11/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144235 ASSPMN8D1

26 42-03414 Ksor H' Hồng Nữ 11/01/1989 Gia Lai Khá Sư phạm mầm non B144236 ASSPMN8D1

27 42-03415 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 30/08/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144237 ASSPMN8D1

28 42-03416 Phạm Thị Ngọc Huyền Nữ 20/09/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144238 ASSPMN8D1

29 42-03417 Phạm Thị Thu Huyền Nữ 26/07/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144239 ASSPMN8D129 42-03417 Phạm Thị Thu Huyền Nữ 26/07/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144239 ASSPMN8D1

30 42-03418 Hoàng Thị Ngọc Lam Nữ 16/09/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144240 ASSPMN8D1

31 42-03419 Nguyễn Thị Huỳnh Lê Nữ 05/05/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144241 ASSPMN8D1

32 42-03420 Trần Thị Kim Liên Nữ 30/06/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144242 ASSPMN8D1

33 42-03421 Trần Thị Lương Nữ 06/09/1992 Hà Tĩnh Giỏi Sư phạm mầm non B144243 ASSPMN8D1

34 42-03422 Nguyễn Thị Phương Mai Nữ 05/02/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144244 ASSPMN8D1

35 42-03423 Bùi Việt Mỹ Nữ 01/12/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144245 ASSPMN8D1

36 42-03424 Trần Thị Ánh Ngân Nữ 16/10/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144246 ASSPMN8D1

37 42-03425 Đỗ Thị Nghĩa Nữ 03/09/1996 Thanh Hoá Khá Sư phạm mầm non B144247 ASSPMN8D1

38 42-03426 Trần Thị Thanh Nhàn Nữ 06/04/1996 Quảng Bình Khá Sư phạm mầm non B144248 ASSPMN8D2

39 42-03427 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 02/04/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144249 ASSPMN8D2

40 42-03428 H Ngân Niê Nữ 29/10/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144250 ASSPMN8D2

41 42-03429 H Trà Niê Nữ 04/08/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144251 ASSPMN8D2

Page 2 of 4



Stt Số vào sổ Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Xếp 

loại tốt 

nghiệp

Ngành đào tạo Số bằng Lớp

42 42-03430 H' Yim Niê Nữ 28/02/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144252 ASSPMN8D2

43 42-03431 Chu Thị Kim Oanh Nữ 01/10/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144253 ASSPMN8D2

44 42-03432 Lê Thị Hồng Phi Nữ 15/04/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144254 ASSPMN8D2

45 42-03433 Phan Thị Hồng Phương Nữ 03/12/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144255 ASSPMN8D2

46 42-03434 Trần Thị Bích Quy Nữ 10/08/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144256 ASSPMN8D2

47 42-03435 Nguyễn Thị Kim Thanh Nữ 05/06/1996 Gia Lai Khá Sư phạm mầm non B144257 ASSPMN8D2

48 42-03436 Nguyễn Dạ Thảo Nữ 01/06/1996 Gia Lai Giỏi Sư phạm mầm non B144258 ASSPMN8D2

49 42-03437 Phan Thị Thu Thảo Nữ 13/03/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144259 ASSPMN8D2

50 42-03438 Nguyễn Thị Thảo Nữ 19/10/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144260 ASSPMN8D250 42-03438 Nguyễn Thị Thảo Nữ 19/10/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144260 ASSPMN8D2

51 42-03439 Trần Thị Thu Thảo Nữ 18/06/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144261 ASSPMN8D2

52 42-03440 Lê Thị Anh Thư Nữ 26/02/1995 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B144262 ASSPMN8D2

53 42-03441 Nguyễn Thị Thúy Nữ 07/01/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144263 ASSPMN8D2

54 42-03442 Nguyễn Thị Thúy Nữ 16/11/1995 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B144264 ASSPMN8D2

55 42-03443 Phạm Thị Thủy Nữ 17/12/1996 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B144265 ASSPMN8D2

56 42-03444 Nguyễn Thị Thủy Nữ 28/01/1996 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B144266 ASSPMN8D2

57 42-03445 Bùi Thị Trâm Nữ 12/10/1996 Quảng Ngãi Khá Sư phạm mầm non B144267 ASSPMN8D2

58 42-03446 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 17/09/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144268 ASSPMN8D2

59 42-03447 Nguyễn Thị Trang Nữ 30/05/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144269 ASSPMN8D2

60 42-03448 Lê Thị Thùy Trang Nữ 10/06/1996 Quảng Ngãi Khá Sư phạm mầm non B144270 ASSPMN8D2

61 42-03449 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 25/10/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144271 ASSPMN8D2

62 42-03450 Đinh Thị Hà Trang Nữ 19/07/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144272 ASSPMN8D2
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63 42-03451 Đặng Thị Trang Nữ 16/07/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144273 ASSPMN8D2

64 42-03452 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 12/12/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144274 ASSPMN8D2

65 42-03453 Trần Thị Bảo Uyên Nữ 13/08/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144275 ASSPMN8D2

66 42-03454 Trần Thị Thu Uyên Nữ 02/01/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144276 ASSPMN8D2

67 42-03455 Nguyễn Thị Ái Vi Nữ 23/12/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144277 ASSPMN8D2

68 42-03456 Lê Thị Vui Nữ 03/12/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144278 ASSPMN8D2

69 42-03457 Trần Thị Yến Nữ 08/01/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144279 ASSPMN8D2

70 42-03458 Nguyễn Thị Mỹ Yến Nữ 13/12/1996 Bình Định Khá Sư phạm mầm non B144280 ASSPMN8D2
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